
Đường kính dây Ô lưới (mm) Giá bán tham khảo (VNĐ/m²)

D3 25x25 420.000 - 480.000

D3 25x50 310.000 - 360.000

D3 50x50 220.000 - 260.000

D3 50x75 180.000 - 220.000

D3 50x100 160.000 - 200.000

D3 50x150 135.000 - 170.000

D3 50x200 120.000 - 150.000

D3 75x75 150.000 - 185.000

D3 75x100 135.000 - 170.000

D3 75x150 120.000 - 150.000

D3 100x100 110.000 - 140.000

D3 100x150 95.000 - 125.000

D3 100x200 85.000 - 115.000

D3 150x150 70.000 - 95.000

D3 150x200 65.000 - 90.000

D3 200x200 55.000 - 80.000

D4 25x25 730.000 - 820.000

D4 25x50 560.000 - 640.000

D4 50x50 360.000 - 430.000

D4 50x75 300.000 - 360.000

D4 50x100 270.000 - 330.000

D4 50x150 220.000 - 280.000

D4 50x200 200.000 - 250.000

D4 75x75 260.000 - 320.000

BẢNG BÁO GIÁ LƯỚI THÉP HÀN

CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT LƯỚI THÉP VĨNH PHÚC
Địa chỉ VP: CL04-01, Khu đô thị Sky Garden, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ xưởng: (KCN Stavian VP) Thôn Gẳm, Xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ
Mã số thuế: 2500731548                                       Điện thoại: 0352549998   

Tài khoản số : 682617757777 tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. 



D4 75x100 230.000 - 290.000

D4 75x150 200.000 - 250.000

D4 100x100 180.000 - 230.000

D4 100x150 155.000 - 200.000

D4 100x200 140.000 - 180.000

D4 150x150 120.000 - 160.000

D4 150x200 105.000 - 145.000

D4 200x200 90.000 - 130.000

D5 50x50 580.000 - 680.000

D5 50x75 470.000 - 560.000

D5 50x100 420.000 - 500.000

D5 50x150 340.000 - 420.000

D5 50x200 300.000 - 380.000

D5 75x75 410.000 - 490.000

D5 75x150 300.000 - 370.000

D5 100x100 280.000 - 350.000

D5 100x150 240.000 - 310.000

D5 100x200 210.000 - 280.000

D5 150x150 180.000 - 240.000

D5 150x200 160.000 - 220.000

D5 200x200 140.000 - 190.000

D6 50x50 830.000 - 980.000

D6 50x100 610.000 - 720.000

D6 75x150 460.000 - 560.000

D6 100x100 420.000 - 520.000

D6 100x150 360.000 - 450.000

D6 100x200 320.000 - 400.000

D6 150x150 270.000 - 350.000

D6 150x200 240.000 - 320.000

D6 200x200 210.000 - 290.000


